
39. XÃ TÂN PHÚ

Từ Đến

1 Quốc lộ 1 Ranh xã Bình Trưng Ranh phường Nhị Quý 2730

2 Đường dẫn cao tốc Quốc lộ 1 Đường Cao tốc 1040

3 Đường tỉnh 874 Từ cầu Điềm Hy 

Đường vào mộ ông Lân, ông 

Tiếp ( đường vào khu di tích 

ấp Bắc)

1.000               

Đoạn còn lại 950                  

4 Đường Dây Thép (Đường huyện 52) Cầu Năm Trinh Đường tỉnh 874 (xã Tân Phú) 700                  

5
Đường Tân Hội - Mỹ Hạnh Đông 

(Đường huyện 53)
Ranh phường Nhị Quý Đường Dây Thép 1.120               

Đường Dây Thép Cầu kinh Bảy Dạ 820                  

Cầu kinh Bảy Dạ Đường huyện 59 1.120               

Đường ấp 5 Tân Bình (Đường 

huyện 57 B)
Đông kênh Xóm Chòi Đường Mỹ Long - Bà Kỳ 600                  

7 Đường Sông Cũ (Đường huyện 59) Toàn tuyến 1.120               

8
Đường Nam Nguyễn Văn Tiếp 

(ĐH.59B)
Giáp kênh ranh Mỹ Phước Tây Giáp ranh huyện Tân Phước 600                  

9
Đường vào khu di tích Ấp Bắc xã 

Tân Phú
Toàn tuyến 700                  

10 Đường bắc sông cũ Toàn tuyến 560                  

11 Đường Trương Văn Trừ Đường tỉnh 874 Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ 500                  

12 Đường Lê Thanh Lèo Đường tỉnh 874 Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ 500                  

13 Đường Lê Văn Dành Đường tỉnh 874 Kênh Mỹ Long - Bà Kỳ 500                  

14 Đường Tây Mỹ Long - Bà Kỳ Quốc lộ 1 Kênh Ban Chón 600                  

Phụ lục 3a

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC VỊ TRÍ MẶT TIỀN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRONG KHU VỰC 1

 (THUỘC TỈNH TIỀN GIANG CŨ)

(Ban hành Kèm theo Quyết định  số       /2025/QĐ-UBND ngày     tháng ... năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: 1000 đồng/m2

Đoạn đường Giá đất ở 

Vị trí 1
Tuyến đườngSTT


